
HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

NĂNG LỰC ĐHQG-HCM NĂM 2024  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 CỤM THI ĐẠI HỌC HUẾ   
 

 

 Số:          /QĐ-CTĐHH Thừa Thiên Huế, ngày        tháng 3 năm 2024 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc thành lập các thành phần của Cụm thi 

 

 
 

TRƯỞNG CỤM THI ĐẠI HỌC HUẾ 
 

 

 

Căn cứ Quyết định số 82/QĐ-ĐHQG ngày 29 tháng 01 năm 2024 của Giám 

đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định tổ chức 

Kỳ thi Đánh giá năng lực; 

Căn cứ Quyết định số 121/QĐ-ĐHQG ngày 26 tháng 02 năm 2024 của Giám 

đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Hội đồng thi Kỳ thi 

Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đợt 1 năm 2024; 

Căn cứ Quyết định số 19/QĐ-HĐTĐGNL ngày 19 tháng 3 năm 2024 của Chủ 

tịch Hội đồng thi về việc thành lập các Cụm thi, Điểm thi tổ chức Kỳ thi Đánh giá 

năng lực Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đợt 1 năm 2024; 

Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-HĐTĐGNL ngày 19 tháng 3 năm 2024 của Chủ 

tịch Hội đồng thi về việc bổ nhiệm Trưởng Cụm thi các Cụm thi Kỳ thi Đánh giá 

năng lực Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đợt 1 năm 2024; 

Theo đề nghị của Ủy viên Ban Thư ký Hội đồng thi. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Bổ nhiệm và phân công nhiệm vụ cho các thành viên của Cụm thi, 

Điểm thi theo danh sách đính kèm. 

Điều 2. Thành lập Ban Coi thi gồm các nhân sự có tên theo danh sách đính kèm. 

Điều 3. Các thành phần của Cụm thi nêu tại Điều 1 và Ban Coi thi thực hiện 

nhiệm vụ theo Quy định tổ chức Kỳ thi Đánh giá năng lực ĐHQG-HCM ban hành 

kèm theo Quyết định số 82/QĐ-ĐHQG ngày 29 tháng 01 năm 2024 của Giám đốc 

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 5. Các nhân sự có tên tại Điều 1 và Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 
 
 

 

Nơi nhận: TRƯỞNG CỤM THI 
- Như Điều 5; 

- HĐT ĐGNL ĐHQG-HCM (để b/c); 

- Giám đốc ĐHH (để b/c); 

- Lưu: VT, KT&ĐG. 

 

 PHÓ GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC HUẾ 

 Bùi Văn Lợi  
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HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

NĂNG LỰC ĐHQG-HCM NĂM 2024  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 CỤM THI ĐẠI HỌC HUẾ   
 

 

DANH SÁCH NHÂN SỰ THAM GIA THÀNH PHẦN CỤM THI 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-ĐHH ngày            tháng 3 năm 2024 

của Trưởng Cụm thi Đại học Huế) 

 

STT Họ tên Chức vụ/Đơn vị Nhiệm vụ 

1  TS. Trần Đăng Huy Trưởng Ban TCCB ĐHH Phó Trưởng 

Cụm thi 

2  PGS.TS. Võ Viết Minh Nhật Viện trưởng Viện KT&BĐCLGD -

ĐHH 

Phó Trưởng 

Cụm thi 

3  PGS.TS. Trần Ngọc Tuyền Phó Hiệu trưởng Trường ĐHKH, 

ĐHH 

Phó Trưởng 

Cụm thi 

4  TS. Nguyễn Công Hào Trưởng Ban TT&PC ĐHH Ủy viên 

5  TS. Lê Văn Tường Lân Q. Trưởng Ban ĐT&CTSV ĐHH Ủy viên 

6  ThS. Lê Văn Minh Phó Chánh Văn phòng PT Văn 

phòng ĐHH 

Ủy viên 

7  ThS. Hoàng Trung Kiên Phó Trưởng Ban KHTC&CSVC 

ĐHH, PT Kế toán ĐHH 

Ủy viên 

8  TS. Nguyễn Thị Thu Hà Phó Trưởng Ban ĐT&CTSV ĐHH Tổ trưởng 

thư ký 

9  ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhật Viện KT&BĐCLGD-ĐHH CB thư ký 

10  ThS. Nguyễn Hồng Thảo My Viện KT&BĐCLGD-ĐHH CB thư ký 

11  ThS. Hồ Thị Hoài Hương Viện KT&BĐCLGD-ĐHH CB thư ký 

12  ThS. Trịnh Thế Quân Viện KT&BĐCLGD-ĐHH CB thư ký 

13  CN. Trần Thị Thu Hiền Viện KT&BĐCLGD-ĐHH CB thư ký 

14  CN. Ngô Thị Hoài Phương Viện KT&BĐCLGD-ĐHH CB thư ký 

15  ThS. Lê Thị Mỹ Hậu Ban ĐT&CTSV ĐHH CB thư ký 

16  CN. Trần Nữ Hoàng Diệp Ban TCCB ĐHH CB thư ký 

17  ThS. Ngô Thị Hải Lưu Ban KHTC&CSVC ĐHH CB thư ký 
 

Danh sách gồm có 17 người. 
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HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

NĂNG LỰC ĐHQG-HCM NĂM 2024  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 CỤM THI ĐẠI HỌC HUẾ   
 

 

DANH SÁCH BAN COI THI 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-ĐHH ngày            tháng 3 năm 2024 

của Trưởng Cụm thi Đại học Huế) 
 

STT Họ tên Chức vụ/Đơn vị Nhiệm vụ 

1  TS. Bùi Văn Lợi Phó Giám đốc ĐHH Trưởng Ban 

Coi thi 

2  TS. Trần Đăng Huy Trưởng Ban TCCB ĐHH Phó Trưởng 

Ban Coi thi 

3  PGS.TS. Võ Viết Minh Nhật Viện trưởng Viện KT&BĐCLGD 

-ĐHH 

Phó Trưởng 

Ban Coi thi 

4  TS. Nguyễn Thị Thu Hà Phó Trưởng Ban ĐT&CTSV ĐHH Tổ trưởng 

thư ký 

5  ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhật Viện KT&BĐCLGD-ĐHH CB thư ký 

6  ThS. Nguyễn Hồng Thảo My Viện KT&BĐCLGD-ĐHH CB thư ký 

7  ThS. Hồ Thị Hoài Hương Viện KT&BĐCLGD-ĐHH CB thư ký 

8  ThS. Trịnh Thế Quân Viện KT&BĐCLGD-ĐHH CB thư ký 

9  CN. Trần Thị Thu Hiền Viện KT&BĐCLGD-ĐHH CB thư ký 

10  CN. Ngô Thị Hoài Phương Viện KT&BĐCLGD-ĐHH CB thư ký 

11  ThS. Lê Thị Mỹ Hậu Ban ĐT&CTSV ĐHH CB thư ký 

12  CN. Trần Nữ Hoàng Diệp Ban TCCB ĐHH CB thư ký 

13  ThS. Ngô Thị Hải Lưu Ban KHTC&CSVC ĐHH CB thư ký 

14  TS. Đỗ Mạnh Hùng Phó Trưởng Ban TCCB ĐHH CB giám sát 

15  ThS. Bảo Tiên Ban TCCB ĐHH CB giám sát 

16  ThS. Nguyễn Thị Ngọc Mai Ban TCCB ĐHH CB giám sát 

17  ThS. Phan Minh Huấn Phó Chánh VP ĐUHĐ&ĐT ĐHH CB giám sát 

18  ThS. Võ Trần Ngọc Minh Phó Chánh VP ĐUHĐ&ĐT ĐHH CB giám sát 

19  CN. Đặng Văn Xuân Văn phòng ĐHH CB giám sát 

20  ThS. Nguyễn Đình Phương Văn phòng ĐHH CB giám sát 

21  TS. Nguyễn Hồng Giang Viện KT&BĐCLGD-ĐHH CB giám sát 

22  ThS. Võ Trọng Phi Viện KT&BĐCLGD-ĐHH CB giám sát 

23  ThS. Nguyễn Minh Cần Trường ĐHKH, ĐHH CB giám sát 

24  ThS. Nguyễn Đăng Trường Trường ĐHKH, ĐHH CB giám sát 
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STT Họ tên Chức vụ/Đơn vị Nhiệm vụ 

25  ThS. Lê Nguyễn Thủy Nhi Trường ĐHKH, ĐHH CB coi thi 1 

26  ThS. Ngô Thị Bảo Châu Trường ĐHKH, ĐHH CB coi thi 1 

27  TS. Lương Quang Đốc Trường ĐHKH, ĐHH CB coi thi 1 

28  ThS. Nguyễn Duy Ái Nhân Trường ĐHKH, ĐHH CB coi thi 1 

29  ThS. Nguyễn Thị Lệ Huyền Trường ĐHKH, ĐHH CB coi thi 1 

30  ThS. Phạm Thị Hồng Oanh Trường ĐHKH, ĐHH CB coi thi 1 

31  ThS. Lê Thị Như Quỳnh Trường ĐHKH, ĐHH CB coi thi 1 

32  ThS. Hà Trần Thùy Dương Trường ĐHKH, ĐHH CB coi thi 1 

33  TS. Hồ Tiểu Ngọc Trường ĐHKH, ĐHH CB coi thi 1 

34  ThS. Võ Quang Hoành Trường ĐHKH, ĐHH CB coi thi 1 

35  ThS. Lê Văn Thanh Hùng Trường ĐHKH, ĐHH CB coi thi 1 

36  ThS. Trần Thị Thạch Hà Trường ĐHKH, ĐHH CB coi thi 1 

37  ThS. Hoàng Thị Thúy Phượng Trường ĐHKH, ĐHH CB coi thi 1 

38  ThS. Huỳnh Thị Kim Yến Trường ĐHKH, ĐHH CB coi thi 1 

39  ThS. Nguyễn Vũ Thảo Linh Trường ĐHKH, ĐHH CB coi thi 1 

40  ThS. Hồ Xuân Anh Vũ Trường ĐHKH, ĐHH CB coi thi 1 

41  ThS. Nguyễn Thị Thúy Nga Trường ĐHKH, ĐHH CB coi thi 1 

42  ThS. Hoàng Xuân Sơn Trường ĐHKH, ĐHH CB coi thi 1 

43  ThS. Trương Thị Ty Trường ĐHKH, ĐHH CB coi thi 1 

44  CN. Hoàng Thị Hằng Trường ĐHKH, ĐHH CB coi thi 1 

45  CN. Trần Thị Kim Phượng Trường ĐHKH, ĐHH CB coi thi 1 

46  ThS. Đặng Thị Mỹ Ý Trường ĐHKH, ĐHH CB coi thi 1 

47  TS. Nguyễn Văn Ân Trường ĐHKH, ĐHH CB coi thi 1 

48  TS. Lê Thị Ngọc Bảo Trường ĐHKH, ĐHH CB coi thi 1 

49  ThS. Hồ Xuân Sang Trường ĐHKH, ĐHH CB coi thi 1 

50  ThS. Nguyễn Văn Nhật Vũ Trường ĐHKH, ĐHH CB coi thi 1 

51  ThS. Hoàng Kỳ Sơn Trường ĐHKH, ĐHH CB coi thi 1 

52  ThS. Nguyễn Thị Anh Đào Trường ĐHKH, ĐHH CB coi thi 1 

53  ThS. Nguyễn Chí Ngàn Trường ĐHKH, ĐHH CB coi thi 1 

54  ThS. Lâm Thái Bảo Ngân Trường ĐHKH, ĐHH CB coi thi 1 

55  TS. Hoàng Trần Như Ngọc Trường ĐHKH, ĐHH CB coi thi 1 

56  ThS. Nguyễn Thị Hoài Xuân Trường ĐHKH, ĐHH CB coi thi 1 

57  ThS. Nguyễn Lê Phú Hải Trường ĐHKH, ĐHH CB coi thi 1 
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STT Họ tên Chức vụ/Đơn vị Nhiệm vụ 

58  ThS. Tô Mỹ Trang Trường ĐHKH, ĐHH CB coi thi 1 

59  ThS. Trần Thị Kiều My Trường ĐHNL, ĐHH CB coi thi 1 

60  ThS. Lê Hữu Ngọc Thanh Trường ĐHNL, ĐHH CB coi thi 1 

61  ThS. Hoàng Thị Hồng Quế  Trường ĐHNL, ĐHH CB coi thi 1 

62  ThS. Phùng Lan Ngọc Trường ĐHNL, ĐHH CB coi thi 1 

63  ThS. Nguyễn Thị Hoài Trường ĐHNL, ĐHH CB coi thi 1 

64  ThS. Võ Thị Minh Tâm Trường ĐHNL, ĐHH CB coi thi 1 

65  ThS. Phan Thị Hằng Trường ĐHNL, ĐHH CB coi thi 1 

66  ThS. Vũ Thị Thùy Trang Trường ĐHNL, ĐHH CB coi thi 1 

67  ThS. Nguyễn Lan Phương Trường ĐHNL, ĐHH CB coi thi 1 

68  TS. Trần Bảo Khánh Trường ĐHNL, ĐHH CB coi thi 1 

69  ThS. Nguyễn Thanh Cường Trường ĐHNL, ĐHH CB coi thi 1 

70  TS. Hoàng Nghĩa Mạnh Trường ĐHNL, ĐHH CB coi thi 1 

71  TS. Trương Văn Đàn Trường ĐHNL, ĐHH CB coi thi 1 

72  ThS. Đinh Thị Song Thủy Trường ĐHNL, ĐHH CB coi thi 1 

73  ThS. Phan Thị Hằng Trường ĐHNL, ĐHH CB coi thi 1 

74  ThS. Châu Võ Trung Thông Trường ĐHNL, ĐHH CB coi thi 1 

75  ThS. Nguyễn Thị Hoài Thu Trường ĐHNN, ĐHH CB coi thi 1 

76  ThS. Trần Thị Thúy Dung Trường ĐHNN, ĐHH CB coi thi 1 

77  ThS. Hoàng Thị Hoài Phương Trường ĐHNN, ĐHH CB coi thi 1 

78  ThS. Đoàn Triệu Mẫn Trường ĐHNN, ĐHH CB coi thi 1 

79  ThS. Phan Văn Ngọc Trường Du lịch- ĐHH CB coi thi 1 

80  ThS. Nguyễn Mạnh Hùng Trường Du lịch- ĐHH CB coi thi 1 

81  ThS. Nguyễn Văn Thái Trường Du lịch- ĐHH CB coi thi 1 

82  ThS. Cao Hữu Phụng Trường Du lịch- ĐHH CB coi thi 1 

83  ThS. Hồ Thị Thanh Hương Ban ĐT&CTSV ĐHH CB coi thi 2 

84  ThS. Lê Thị Bích Đào Ban ĐT&CTSV ĐHH CB coi thi 2 

85  CN. Lê Thị Ni Tend Ban ĐT&CTSV ĐHH CB coi thi 2 

86  ThS. Đỗ Nguyên Ngọc Ban KHCN&QHQT ĐHH CB coi thi 2 

87  CN. Nguyễn Ánh Ngọc Ban KHTC&CSVC ĐHH CB coi thi 2 

88  ThS. Hoàng Trọng Lợi Khoa KT&CN- ĐHH CB coi thi 2 

89  ThS. Ngô Ý Như Khoa Quốc tế- ĐHH CB coi thi 2 

90  ThS. Nguyễn Thu Hằng Khoa Quốc tế- ĐHH CB coi thi 2 
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STT Họ tên Chức vụ/Đơn vị Nhiệm vụ 

91  CN. Võ Văn Thành Trường ĐHKH, ĐHH CB coi thi 2 

92  CN. Huỳnh Thị Minh Thy Trường ĐHKH, ĐHH CB coi thi 2 

93  CN. Mai Thị Lệ Trường ĐHKH, ĐHH CB coi thi 2 

94  ThS. Lê Duy Đạt Trường ĐHKH, ĐHH CB coi thi 2 

95  CN. Phan Như Ý Trường ĐHKH, ĐHH CB coi thi 2 

96  CN. Võ Kiên Trung Trường ĐHKH, ĐHH CB coi thi 2 

97  CN. Trần Thị Mai Thi Trường ĐHKH, ĐHH CB coi thi 2 

98  CN. Trần Thị Thảo Hiền Trường ĐHKH, ĐHH CB coi thi 2 

99  CN. Nguyễn Thị Minh Hằng Trường ĐHKH, ĐHH CB coi thi 2 

100  CN. Trương Thị Diệu Hiền Trường ĐHKH, ĐHH CB coi thi 2 

101  CN. Tôn Thất Tuấn Trường ĐHKH, ĐHH CB coi thi 2 

102  CN. Lê Gia Bảo Khanh Trường ĐHKH, ĐHH CB coi thi 2 

103  CN. Bùi Thị Hoàng Diễm Trường ĐHKH, ĐHH CB coi thi 2 

104  CN. Ngô Thị Nga Trường ĐHKH, ĐHH CB coi thi 2 

105  ThS. Nguyễn Thị Trang Trường ĐHKH, ĐHH CB coi thi 2 

106  CN. Hoàng Thị Mỹ Hà Trường ĐHKH, ĐHH CB coi thi 2 

107  CN. Nguyễn Quỳnh Trường Trường ĐHKH, ĐHH CB coi thi 2 

108  CN. Phạm Thị Nga Trường ĐHKH, ĐHH CB coi thi 2 

109  ThS. Nguyễn Đức Phương Trường ĐHKT, ĐHH CB coi thi 2 

110  ThS. Phạm Minh Hải Trường ĐHKT, ĐHH CB coi thi 2 

111  ThS. Hồ Ngọc Duy Trường ĐHKT, ĐHH CB coi thi 2 

112  ThS. Trương Thị Ngọc Anh Trường ĐHKT, ĐHH CB coi thi 2 

113  ThS. Hoàng Thị Kim Tuyến Trường ĐHKT, ĐHH CB coi thi 2 

114  CN. Hầu Nguyễn Anh Thư Trường ĐHKT, ĐHH CB coi thi 2 

115  CN. Nguyễn Phước Minh Tuấn Trường ĐHKT, ĐHH CB coi thi 2 

116  ThS. Lâm Hoàng My Trường ĐHKT, ĐHH CB coi thi 2 

117  ThS. Trần Hà Thành Trung Trường ĐHKT, ĐHH CB coi thi 2 

118  ThS. Võ Thị Quỳnh Châu Trường ĐHKT, ĐHH CB coi thi 2 

119  CN. Trương Thị Hằng Trường ĐHNL, ĐHH CB coi thi 2 

120  ThS. Phạm Thị Thanh Phúc Trường ĐHNL, ĐHH CB coi thi 2 

121  CN. Lương Thị Phương Trường ĐHNL, ĐHH CB coi thi 2 

122  KS. Nguyễn Thị Hiền Trường ĐHNL, ĐHH CB coi thi 2 

123  ThS. Trương Kiều Ngân Trường ĐHNN, ĐHH CB coi thi 2 
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STT Họ tên Chức vụ/Đơn vị Nhiệm vụ 

124  ThS. Đặng Diễm Đông Trường ĐHNN, ĐHH CB coi thi 2 

125  CN. Nguyễn Thị Biên Trường ĐHNN, ĐHH CB coi thi 2 

126  CN. Nguyễn Thị Thúy Liễu Trường ĐHNN, ĐHH CB coi thi 2 

127  CN. Nguyễn Thị Cẩm Vân Trường ĐHNN, ĐHH CB coi thi 2 

128  CN. Trịnh Trọng Nghĩa Trường ĐHNN, ĐHH CB coi thi 2 

129  ThS. Đào Thị Tường Vân Trường Du lịch- ĐHH CB coi thi 2 

130  ThS. Phan Minh Hiếu Trường Du lịch- ĐHH CB coi thi 2 

131  ThS. Nguyễn Thị Mai Hương Trường Du lịch- ĐHH CB coi thi 2 

132  ThS. Võ Thị Trung Thông Trường Du lịch- ĐHH CB coi thi 2 

133  ThS. Phan Duy Uyên Ngọc Trường Du lịch- ĐHH CB coi thi 2 

134  ThS. Đặng Thị Thái Hòa Văn phòng ĐHH CB coi thi 2 

135  ThS. Nguyễn Hoàng Anh Văn phòng ĐUHĐ&ĐT ĐHH CB coi thi 2 

136  CN. Nguyễn Minh Khang Văn phòng ĐUHĐ&ĐT ĐHH CB coi thi 2 

137  CN. Dương Thị Cao Thủy Viện CĐS&HL- ĐHH CB coi thi 2 

138  CN. Nguyễn Thị Đông Phương Viện CĐS&HL- ĐHH CB coi thi 2 

139  CN. Nguyễn Thị Kim Trinh Viện CĐS&HL- ĐHH CB coi thi 2 

140  CN. Lê Thụy My Viện CĐS&HL- ĐHH CB coi thi 2 

141  CN. Đặng Thị Thanh Hương Ban KHTC&CSVC ĐHH CB coi thi 3 

142  CN. Nguyễn Cẩm Bình Trường ĐHKH, ĐHH CB coi thi 3 

143  CN. Phan Thị Ánh Nguyệt Trường ĐHKH, ĐHH CB coi thi 3 

144  CN. Ngô Hữu Bình Trường ĐHKH, ĐHH CB coi thi 3 

145  CN. Nguyễn Hưng Trường ĐHKH, ĐHH CB coi thi 3 

146  CN. Vũ Thị Lý Trường Du lịch- ĐHH CB coi thi 3 

147  CN. Hoàng Thị Thùy Trang Văn phòng ĐUHĐ&ĐT ĐHH CB coi thi 3 

148  CN. Nguyễn Bích Thảo Văn phòng ĐUHĐ&ĐT ĐHH CB coi thi 3 

149  CN. Lê Thị Trà My Văn phòng ĐUHĐ&ĐT ĐHH CB coi thi 3 

150  ThS. Lê Thị Hương Lan Ban KHTC&CSVC ĐHH CB coi thi dự 

phòng 

151  ThS. Nguyễn Thị Minh Trang Ban ĐT&CTSV ĐHH CB coi thi dự 

phòng 

152  CN. Nguyễn Thị Phương Ban KHTC&CSVC ĐHH CB coi thi dự 

phòng 

153  Y sỹ. Hoàng Thị Khuyên Trường ĐHKH, ĐHH CB y tế 

154  Ông Lê Hồng Khanh Trường ĐHKH, ĐHH Trật tự viên 
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STT Họ tên Chức vụ/Đơn vị Nhiệm vụ 

155  Ông Trần Hữu Hùng Trường ĐHKH, ĐHH Trật tự viên 

156  CN. Nguyễn Tuấn Hoàng Trường ĐHKH, ĐHH CB trực CSVC 

157  Công an (có danh sách riêng)   
  

Danh sách gồm có 157 người. 
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HỘI ĐỒNG THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

NĂNG LỰC ĐHQG-HCM NĂM 2024  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 CỤM THI ĐẠI HỌC HUẾ   
 

 

DANH SÁCH NHÂN SỰ THAM GIA THÀNH PHẦN  

ĐIỂM THI 31- TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-ĐHH ngày            tháng 3 năm 2024 

của Trưởng Cụm thi Đại học Huế) 
 

STT Họ tên Chức vụ/Đơn vị Nhiệm vụ 

1  TS. Bùi Văn Lợi Phó Giám đốc ĐHH Trưởng Điểm thi 

2  TS. Trần Đăng Huy Trưởng Ban TCCB ĐHH Phó Trưởng 

Điểm thi 

3  PGS.TS. Võ Viết Minh Nhật Viện trưởng Viện KT&BĐCLGD 

-ĐHH 

Phó Trưởng 

Điểm thi 

4  TS. Nguyễn Thị Thu Hà Phó Trưởng Ban ĐT&CTSV ĐHH Tổ trưởng 

thư ký 

5  ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhật Viện KT&BĐCLGD-ĐHH CB thư ký 

6  ThS. Nguyễn Hồng Thảo My Viện KT&BĐCLGD-ĐHH CB thư ký 

7  ThS. Hồ Thị Hoài Hương Viện KT&BĐCLGD-ĐHH CB thư ký 

8  ThS. Trịnh Thế Quân Viện KT&BĐCLGD-ĐHH CB thư ký 

9  CN. Trần Thị Thu Hiền Viện KT&BĐCLGD-ĐHH CB thư ký 

10  CN. Ngô Thị Hoài Phương Viện KT&BĐCLGD-ĐHH CB thư ký 

11  ThS. Lê Thị Mỹ Hậu Ban ĐT&CTSV ĐHH CB thư ký 

12  CN. Trần Nữ Hoàng Diệp Ban TCCB ĐHH CB thư ký 

13  ThS. Ngô Thị Hải Lưu Ban KHTC&CSVC ĐHH CB thư ký 

14  TS. Đỗ Mạnh Hùng Phó Trưởng Ban TCCB ĐHH CB giám sát 

15  ThS. Bảo Tiên Ban TCCB ĐHH CB giám sát 

16  ThS. Nguyễn Thị Ngọc Mai Ban TCCB ĐHH CB giám sát 

17  ThS. Phan Minh Huấn Phó Chánh VP ĐUHĐ&ĐT ĐHH CB giám sát 

18  ThS. Võ Trần Ngọc Minh Phó Chánh VP ĐUHĐ&ĐT ĐHH CB giám sát 

19  CN. Đặng Văn Xuân Văn phòng ĐHH CB giám sát 

20  ThS. Nguyễn Đình Phương Văn phòng ĐHH CB giám sát 

21  TS. Nguyễn Hồng Giang Viện KT&BĐCLGD-ĐHH CB giám sát 

22  ThS. Võ Trọng Phi Viện KT&BĐCLGD-ĐHH CB giám sát 

23  ThS. Nguyễn Minh Cần Trường ĐHKH, ĐHH CB giám sát 

24  ThS. Nguyễn Đăng Trường Trường ĐHKH, ĐHH CB giám sát 
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STT Họ tên Chức vụ/Đơn vị Nhiệm vụ 

25  ThS. Lê Nguyễn Thủy Nhi Trường ĐHKH, ĐHH CB coi thi 1 

26  ThS. Ngô Thị Bảo Châu Trường ĐHKH, ĐHH CB coi thi 1 

27  TS. Lương Quang Đốc Trường ĐHKH, ĐHH CB coi thi 1 

28  ThS. Nguyễn Duy Ái Nhân Trường ĐHKH, ĐHH CB coi thi 1 

29  ThS. Nguyễn Thị Lệ Huyền Trường ĐHKH, ĐHH CB coi thi 1 

30  ThS. Phạm Thị Hồng Oanh Trường ĐHKH, ĐHH CB coi thi 1 

31  ThS. Lê Thị Như Quỳnh Trường ĐHKH, ĐHH CB coi thi 1 

32  ThS. Hà Trần Thùy Dương Trường ĐHKH, ĐHH CB coi thi 1 

33  TS. Hồ Tiểu Ngọc Trường ĐHKH, ĐHH CB coi thi 1 

34  ThS. Võ Quang Hoành Trường ĐHKH, ĐHH CB coi thi 1 

35  ThS. Lê Văn Thanh Hùng Trường ĐHKH, ĐHH CB coi thi 1 

36  ThS. Trần Thị Thạch Hà Trường ĐHKH, ĐHH CB coi thi 1 

37  ThS. Hoàng Thị Thúy Phượng Trường ĐHKH, ĐHH CB coi thi 1 

38  ThS. Huỳnh Thị Kim Yến Trường ĐHKH, ĐHH CB coi thi 1 

39  ThS. Nguyễn Vũ Thảo Linh Trường ĐHKH, ĐHH CB coi thi 1 

40  ThS. Hồ Xuân Anh Vũ Trường ĐHKH, ĐHH CB coi thi 1 

41  ThS. Nguyễn Thị Thúy Nga Trường ĐHKH, ĐHH CB coi thi 1 

42  ThS. Hoàng Xuân Sơn Trường ĐHKH, ĐHH CB coi thi 1 

43  ThS. Trương Thị Ty Trường ĐHKH, ĐHH CB coi thi 1 

44  CN. Hoàng Thị Hằng Trường ĐHKH, ĐHH CB coi thi 1 

45  CN. Trần Thị Kim Phượng Trường ĐHKH, ĐHH CB coi thi 1 

46  ThS. Đặng Thị Mỹ Ý Trường ĐHKH, ĐHH CB coi thi 1 

47  TS. Nguyễn Văn Ân Trường ĐHKH, ĐHH CB coi thi 1 

48  TS. Lê Thị Ngọc Bảo Trường ĐHKH, ĐHH CB coi thi 1 

49  ThS. Hồ Xuân Sang Trường ĐHKH, ĐHH CB coi thi 1 

50  ThS. Nguyễn Văn Nhật Vũ Trường ĐHKH, ĐHH CB coi thi 1 

51  ThS. Hoàng Kỳ Sơn Trường ĐHKH, ĐHH CB coi thi 1 

52  ThS. Nguyễn Thị Anh Đào Trường ĐHKH, ĐHH CB coi thi 1 

53  ThS. Nguyễn Chí Ngàn Trường ĐHKH, ĐHH CB coi thi 1 

54  ThS. Lâm Thái Bảo Ngân Trường ĐHKH, ĐHH CB coi thi 1 

55  TS. Hoàng Trần Như Ngọc Trường ĐHKH, ĐHH CB coi thi 1 

56  ThS. Nguyễn Thị Hoài Xuân Trường ĐHKH, ĐHH CB coi thi 1 

57  ThS. Nguyễn Lê Phú Hải Trường ĐHKH, ĐHH CB coi thi 1 
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STT Họ tên Chức vụ/Đơn vị Nhiệm vụ 

58  ThS. Tô Mỹ Trang Trường ĐHKH, ĐHH CB coi thi 1 

59  ThS. Trần Thị Kiều My Trường ĐHNL, ĐHH CB coi thi 1 

60  ThS. Lê Hữu Ngọc Thanh Trường ĐHNL, ĐHH CB coi thi 1 

61  ThS. Hoàng Thị Hồng Quế  Trường ĐHNL, ĐHH CB coi thi 1 

62  ThS. Phùng Lan Ngọc Trường ĐHNL, ĐHH CB coi thi 1 

63  ThS. Nguyễn Thị Hoài Trường ĐHNL, ĐHH CB coi thi 1 

64  ThS. Võ Thị Minh Tâm Trường ĐHNL, ĐHH CB coi thi 1 

65  ThS. Phan Thị Hằng Trường ĐHNL, ĐHH CB coi thi 1 

66  ThS. Vũ Thị Thùy Trang Trường ĐHNL, ĐHH CB coi thi 1 

67  ThS. Nguyễn Lan Phương Trường ĐHNL, ĐHH CB coi thi 1 

68  TS. Trần Bảo Khánh Trường ĐHNL, ĐHH CB coi thi 1 

69  ThS. Nguyễn Thanh Cường Trường ĐHNL, ĐHH CB coi thi 1 

70  TS. Hoàng Nghĩa Mạnh Trường ĐHNL, ĐHH CB coi thi 1 

71  TS. Trương Văn Đàn Trường ĐHNL, ĐHH CB coi thi 1 

72  ThS. Đinh Thị Song Thủy Trường ĐHNL, ĐHH CB coi thi 1 

73  ThS. Phan Thị Hằng Trường ĐHNL, ĐHH CB coi thi 1 

74  ThS. Châu Võ Trung Thông Trường ĐHNL, ĐHH CB coi thi 1 

75  ThS. Nguyễn Thị Hoài Thu Trường ĐHNN, ĐHH CB coi thi 1 

76  ThS. Trần Thị Thúy Dung Trường ĐHNN, ĐHH CB coi thi 1 

77  ThS. Hoàng Thị Hoài Phương Trường ĐHNN, ĐHH CB coi thi 1 

78  ThS. Đoàn Triệu Mẫn Trường ĐHNN, ĐHH CB coi thi 1 

79  ThS. Phan Văn Ngọc Trường Du lịch- ĐHH CB coi thi 1 

80  ThS. Nguyễn Mạnh Hùng Trường Du lịch- ĐHH CB coi thi 1 

81  ThS. Nguyễn Văn Thái Trường Du lịch- ĐHH CB coi thi 1 

82  ThS. Cao Hữu Phụng Trường Du lịch- ĐHH CB coi thi 1 

83  ThS. Hồ Thị Thanh Hương Ban ĐT&CTSV ĐHH CB coi thi 2 

84  ThS. Lê Thị Bích Đào Ban ĐT&CTSV ĐHH CB coi thi 2 

85  CN. Lê Thị Ni Tend Ban ĐT&CTSV ĐHH CB coi thi 2 

86  ThS. Đỗ Nguyên Ngọc Ban KHCN&QHQT ĐHH CB coi thi 2 

87  CN. Nguyễn Ánh Ngọc Ban KHTC&CSVC ĐHH CB coi thi 2 

88  ThS. Hoàng Trọng Lợi Khoa KT&CN- ĐHH CB coi thi 2 

89  ThS. Ngô Ý Như Khoa Quốc tế- ĐHH CB coi thi 2 

90  ThS. Nguyễn Thu Hằng Khoa Quốc tế- ĐHH CB coi thi 2 
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STT Họ tên Chức vụ/Đơn vị Nhiệm vụ 

91  CN. Võ Văn Thành Trường ĐHKH, ĐHH CB coi thi 2 

92  CN. Huỳnh Thị Minh Thy Trường ĐHKH, ĐHH CB coi thi 2 

93  CN. Mai Thị Lệ Trường ĐHKH, ĐHH CB coi thi 2 

94  ThS. Lê Duy Đạt Trường ĐHKH, ĐHH CB coi thi 2 

95  CN. Phan Như Ý Trường ĐHKH, ĐHH CB coi thi 2 

96  CN. Võ Kiên Trung Trường ĐHKH, ĐHH CB coi thi 2 

97  CN. Trần Thị Mai Thi Trường ĐHKH, ĐHH CB coi thi 2 

98  CN. Trần Thị Thảo Hiền Trường ĐHKH, ĐHH CB coi thi 2 

99  CN. Nguyễn Thị Minh Hằng Trường ĐHKH, ĐHH CB coi thi 2 

100  CN. Trương Thị Diệu Hiền Trường ĐHKH, ĐHH CB coi thi 2 

101  CN. Tôn Thất Tuấn Trường ĐHKH, ĐHH CB coi thi 2 

102  CN. Lê Gia Bảo Khanh Trường ĐHKH, ĐHH CB coi thi 2 

103  CN. Bùi Thị Hoàng Diễm Trường ĐHKH, ĐHH CB coi thi 2 

104  CN. Ngô Thị Nga Trường ĐHKH, ĐHH CB coi thi 2 

105  ThS. Nguyễn Thị Trang Trường ĐHKH, ĐHH CB coi thi 2 

106  CN. Hoàng Thị Mỹ Hà Trường ĐHKH, ĐHH CB coi thi 2 

107  CN. Nguyễn Quỳnh Trường Trường ĐHKH, ĐHH CB coi thi 2 

108  CN. Phạm Thị Nga Trường ĐHKH, ĐHH CB coi thi 2 

109  ThS. Nguyễn Đức Phương Trường ĐHKT, ĐHH CB coi thi 2 

110  ThS. Phạm Minh Hải Trường ĐHKT, ĐHH CB coi thi 2 

111  ThS. Hồ Ngọc Duy Trường ĐHKT, ĐHH CB coi thi 2 

112  ThS. Trương Thị Ngọc Anh Trường ĐHKT, ĐHH CB coi thi 2 

113  ThS. Hoàng Thị Kim Tuyến Trường ĐHKT, ĐHH CB coi thi 2 

114  CN. Hầu Nguyễn Anh Thư Trường ĐHKT, ĐHH CB coi thi 2 

115  CN. Nguyễn Phước Minh Tuấn Trường ĐHKT, ĐHH CB coi thi 2 

116  ThS. Lâm Hoàng My Trường ĐHKT, ĐHH CB coi thi 2 

117  ThS. Trần Hà Thành Trung Trường ĐHKT, ĐHH CB coi thi 2 

118  ThS. Võ Thị Quỳnh Châu Trường ĐHKT, ĐHH CB coi thi 2 

119  CN. Trương Thị Hằng Trường ĐHNL, ĐHH CB coi thi 2 

120  ThS. Phạm Thị Thanh Phúc Trường ĐHNL, ĐHH CB coi thi 2 

121  CN. Lương Thị Phương Trường ĐHNL, ĐHH CB coi thi 2 

122  KS. Nguyễn Thị Hiền Trường ĐHNL, ĐHH CB coi thi 2 

123  ThS. Trương Kiều Ngân Trường ĐHNN, ĐHH CB coi thi 2 
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STT Họ tên Chức vụ/Đơn vị Nhiệm vụ 

124  ThS. Đặng Diễm Đông Trường ĐHNN, ĐHH CB coi thi 2 

125  CN. Nguyễn Thị Biên Trường ĐHNN, ĐHH CB coi thi 2 

126  CN. Nguyễn Thị Thúy Liễu Trường ĐHNN, ĐHH CB coi thi 2 

127  CN. Nguyễn Thị Cẩm Vân Trường ĐHNN, ĐHH CB coi thi 2 

128  CN. Trịnh Trọng Nghĩa Trường ĐHNN, ĐHH CB coi thi 2 

129  ThS. Đào Thị Tường Vân Trường Du lịch- ĐHH CB coi thi 2 

130  ThS. Phan Minh Hiếu Trường Du lịch- ĐHH CB coi thi 2 

131  ThS. Nguyễn Thị Mai Hương Trường Du lịch- ĐHH CB coi thi 2 

132  ThS. Võ Thị Trung Thông Trường Du lịch- ĐHH CB coi thi 2 

133  ThS. Phan Duy Uyên Ngọc Trường Du lịch- ĐHH CB coi thi 2 

134  ThS. Đặng Thị Thái Hòa Văn phòng ĐHH CB coi thi 2 

135  ThS. Nguyễn Hoàng Anh Văn phòng ĐUHĐ&ĐT ĐHH CB coi thi 2 

136  CN. Nguyễn Minh Khang Văn phòng ĐUHĐ&ĐT ĐHH CB coi thi 2 

137  CN. Dương Thị Cao Thủy Viện CĐS&HL- ĐHH CB coi thi 2 

138  CN. Nguyễn Thị Đông Phương Viện CĐS&HL- ĐHH CB coi thi 2 

139  CN. Nguyễn Thị Kim Trinh Viện CĐS&HL- ĐHH CB coi thi 2 

140  CN. Lê Thụy My Viện CĐS&HL- ĐHH CB coi thi 2 

141  CN. Đặng Thị Thanh Hương Ban KHTC&CSVC ĐHH CB coi thi 3 

142  CN. Nguyễn Cẩm Bình Trường ĐHKH, ĐHH CB coi thi 3 

143  CN. Phan Thị Ánh Nguyệt Trường ĐHKH, ĐHH CB coi thi 3 

144  CN. Ngô Hữu Bình Trường ĐHKH, ĐHH CB coi thi 3 

145  CN. Nguyễn Hưng Trường ĐHKH, ĐHH CB coi thi 3 

146  CN. Vũ Thị Lý Trường Du lịch- ĐHH CB coi thi 3 

147  CN. Hoàng Thị Thùy Trang Văn phòng ĐUHĐ&ĐT ĐHH CB coi thi 3 

148  CN. Nguyễn Bích Thảo Văn phòng ĐUHĐ&ĐT ĐHH CB coi thi 3 

149  CN. Lê Thị Trà My Văn phòng ĐUHĐ&ĐT ĐHH CB coi thi 3 

150  ThS. Lê Thị Hương Lan Ban KHTC&CSVC ĐHH CB coi thi dự 

phòng 

151  ThS. Nguyễn Thị Minh Trang Ban ĐT&CTSV ĐHH CB coi thi dự 

phòng 

152  CN. Nguyễn Thị Phương Ban KHTC&CSVC ĐHH CB coi thi dự 

phòng 

153  Y sỹ. Hoàng Thị Khuyên Trường ĐHKH, ĐHH CB y tế 

154  Ông Lê Hồng Khanh Trường ĐHKH, ĐHH Trật tự viên 
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STT Họ tên Chức vụ/Đơn vị Nhiệm vụ 

155  Ông Trần Hữu Hùng Trường ĐHKH, ĐHH Trật tự viên 

156  CN. Nguyễn Tuấn Hoàng Trường ĐHKH, ĐHH CB trực CSVC 

157  Công an (có danh sách riêng)   
  

Danh sách gồm có 157 người./. 
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